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Tóm tắt:

Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của phân tích tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc biến những thông tin “biết nói” ngày càng trở nên quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Để quá trình phân tích được diễn ra liên tục, có hiệu quả thì cần cung cấp nguồn dữ liệu có tính trung thực, hợp lý và kịp thời. Nguồn dữ liệu đó có thể là thông tin bên trong doanh nghiệp nhưng cũng có thể là bên ngoài doanh nghiệp, những thông tin bên trong cụ thể là báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị. Đây là nguồn thông tin quan trọng nhất phục vụ cho việc phân tích, nếu thiếu nguồn thông tin này thì tất yếu không hình thành quá trình phân tích. Thực tế cho thấy chỉ có một số các báo cáo được sử dụng trong phân tích như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCTC) thì hầu như không tác động. Trong khi TMBCTC là báo cáo quan trọng, không thể tách rời của báo cáo tài chính. Bài viết muốn đề cập đến thực trạng việc sử dụng TMBCTC trong phân tích tài chính, đồng thời đưa ra những phương hướng giải pháp nhằm phát huy hơn nữa việc sử dụng TMBCTC trong phân tích.

Từ khóa: Thuyết minh BCTC, phân tích tài chính, Báo cáo tài chính…

Trong thời kỳ hội nhập, các doanh nghiệp luôn phải vận động để tồn tại, phát triển và bền vững, khi có sự giao thoa giữa nền kinh tế trong nước và nền kinh tế thế giới thì hoạt động của doanh nghiệp trở nên phong phú và phức tạp hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Do đó, các nhà quản trị trong doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng một công cụ, đó là phân tích tài chính để giúp doanh nghiệp đánh giá được hoạt động của mình, thấy những hạn chế còn tồn tại và có những biện pháp khắc phục. Đồng thời giúp các đối tượng quan tâm bên ngoài doanh nghiệp có những nhìn nhận ban đầu về doanh nghiệp, để có thể đưa ra những quyết định như đầu tư, góp vốn.. Phân tích tài chính có thể được thực hiện bởi một bộ phận riêng biệt với doanh nghiệp hoặc có thể thực hiện bởi các nhân viên có kinh nghiệm trong doanh nghiệp, để có những đánh giá sát thực nhất, chính xác và có hiệu quả nhất thì trước khi phân tích cần được cung cấp những thông tin mang tính trung thực và hợp lý nhất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Nguồn dữ liệu quan trọng nhất được sử dụng đó là nguồn thông tin từ Báo cáo tài chính, tùy thuộc vào từng mục tiêu, nội dung phân tích mà sử dụng những chỉ tiêu cụ thể trên các Báo cáo tài chính. Cụ thể là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính, khác với 3 báo cáo trên, thuyết minh BCTC (TMBCTC) là một báo cáo hợp nhất không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp, bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các phần mô tả mang tính tường thuật hoặc những phân tích chi tiết hơn các số liệu đã được thể hiện trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin bổ sung cần thiết khác. Quá trình phân tích ngày càng trở nên quen thuộc với các doanh nghiệp, nội dung phân tích ngày càng đa dạng hơn vậy, TMBCTC được sử dụng như thế nào trong quá trình phân tích?

Thực trạng việc sử dụng TMBCTC trong phân tích tài chính

Để tổ chức phân tích tài chính tại doanh nghiệp, thường khâu quan trọng nhất là khâu thu thập số liệu và kiểm tra số liệu, quá trình phân tích thường xảy ra sau kỳ kinh doanh, lúc này là thời điểm tốt nhất cho quá trình phân tích vì lúc này toàn bộ số liệu của kỳ kinh doanh được tập hợp và phản ánh đầy đủ trong các báo cáo tài chính, đặc biệt để quá trình phân tích có hiệu quả cao thì báo cáo tài chính đã kiểm toán sẽ được sử dụng trong phân tích, do tính chất trung thực, hợp lý phản ánh khách quan chính xác nhất tình hình kinh doanh trong doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp thường hướng đến một số nội dung phân tích chính là phân tích về cấu trúc, về khả năng sinh lời, về khả năng thanh toán.. Dựa trên các nội dung đó, phân tích sẽ tập trung vào các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính liên quan, cụ thể như sau:

Phân tích cấu trúc tài chính: Doanh nghiệp biết được cấu trúc tài chính như thế nào? Doanh nghiệp có tính ổn định về nguồn vốn hay  không? Hoạt động phụ thuộc và nợ hay vốn chủ sở hữu?.. Để giải quyết những mục đích trên, sử dụng cac chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán như chỉ tiêu Tổng tài sản, Nợ phải trả, Vốn chủ sở hữu thông qua các công thức về tỷ suất, tỷ trọng như tỷ suất nợ, tỷ suất tự tài trợ, tỷ trọng về tiền, hàng tồn kho, khoản phải thu…

Phân tích về khả năng sinh lời: Để biết doanh nghiệp có khả năng sinh lời từ tài sản, vốn chủ sở hữu hay không? Doanh nghiệp sử dụng các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh cụ thể như chỉ tiêu tổng tài sản, tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, doanh thu, giá vốn, lợi nhuận trước thuế, sau thuế… để phân tích các chỉ tiêu như phân tích ROA, ROE, RE, các chỉ tiêu về hiệu suất.. 


Phân tích về khả năng thanh toán: Để biết doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ đặc biệt là nợ ngắn hạn hay không? Thì nguồn dữ liệu được sử dụng là cac chỉ tiêu từ Bảng cân đối kế toán như tài sản ngắn hạn, tiền, hàng tồn kho.. để tiến hành phân tích các chỉ tiêu như khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán hiện  hành, khả năng thanh toán tức thời…

Ngoài những nội dung cơ bản trên thì tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích thêm những nội dung khác. Như vậy, từ những thực tế trên  nhận thấy rằng hầu hết các doanh nghiệp chỉ sử dụng chủ yếu 2 báo cáo là Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, chưa tác động sâu đến Thuyết minh báo cáo tài chính và thuyết minh chỉ được sử dụng trong quá trình doanh nghiệp đưa ra những nhận xét, xác định nguyên nhân giải thích cho sự biến động của những nội dung phân tích, còn lại thì không tác động các kỹ thuật phân tích, các nội dung phân tích cụ thể cho Thuyết minh báo cáo tài chính trong khi, TMBCTC là báo cáo phản ánh chi tiết nhất sự thay đổi của những chỉ tiêu trên các báo cáo trước. Đây có thể coi là một điểm thiếu sót rất lớn bị bỏ qua của các doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn, những tập đoàn thì việc phân tích càng chi tiết, cụ thể càng giúp giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh, do đó việc không sử dụng TMBCTC làm cho việc phân tích chưa thật sự có hiệu quả. Nguyên nhân có thể do doanh nghiệp chưa thật sự quan tâm đến việc phân tích các nội dung trong tài chính nên dẫn đến việc sử dụng các báo cáo chưa được chú trọng, trong đó có TMBCTC, bên cạnh đó việc lặp lại các nội dung phân tích cơ bản của doanh nghiệp qua từng năm không thay đổi nên hầu như năm nào doanh nghiệp cũng nhìn nhận thông qua các chỉ tiêu đã phân tích, chưa có hướng đi mới cho việc phân tích trong TMBCTC. Vậy tất yếu để phát huy tối đa mục đích của quá trình phân tích, giúp doanh nghiệp đánh giá được tình hình của doanh nghiệp thì cần có những giải pháp nhằm tác động đến việc phân tích dựa trên nguồn dữ liệu là Thuyết minh BCTC.

Giải pháp nhằm tăng cường việc sử dụng nguồn dữ liệu là Thuyết minh BCTC trong phân tích tài chính

Để hoàn thiện hơn quá trình sử dụng nguồn dữ liệu là TMBCTC trong phân tích tài chính, tác giả xin đề xuất một số ý kiến như sau:
Mở rộng nội dung phân tích: Như đã phân tích ở trên, hầu hết các doanh nghiệp hướng đến 3 nội dung chính là phân tích cấu trúc, phân tích khả năng sinh lời và phân tích khả năng thanh toán, tuy nhiên việc này làm cho TMBCTC không được sử dụng. Do đó, cần mở rộng nội dung phân tích, cụ thể: trong TMBCTC có nội dung về Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán bao gồm Tiền, đầu tư tài chính, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho…thì tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, nếu chỉ tiêu nào có sự biến động lớn, có thể phân tích chi tiết về chỉ tiêu có sự biến động này để đối tượng quan tâm hiểu rõ và chính xác về chỉ tiêu đó. Ví dụ, doanh nghiệp nhận thấy chỉ tiêu về hàng tồn kho có sự biến động lớn hơn so với các năm trước, doanh nghiệp muốn xác định nguyên nhân của biến động này, thì doanh nghiệp sử dụng TMBCTC ở chỉ tiêu “04-hàng tồn kho” ở đầu năm và cuối năm 

	Hàng tồn kho
	Cuối năm
	Đâu năm
	Biến động
	tỷ trọng

	Thành phẩm
	500
	430
	70
	16,28%

	Nguyên liệu, vật liệu
	150
	200
	(50)
	(25%)

	Công cụ, dụng cụ
	200
	110
	90
	81,82%

	Chi phí SXKD dở dang
	100
	80
	20
	25%


Nguồn: Do tác giả mô phỏng

Sau khi phân tích, doanh nghiệp có thể nhìn nhận rằng hàng tồn kho này tăng 130 (triệu đồng), nguyên nhân do sự tác động của một số chỉ tiêu như thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và chi phí SXKD dở dang.. từ đó doanh nghiệp có những biện pháp cho từng chỉ tiêu ảnh hưởng đến hàng tồn kho. Tương tự cho các thông tin trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Việc phân tích chi tiết các chỉ tiêu trong TMBCTC mặc dù sẽ làm tốn thời gian hơn nhưng sẽ giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh trong từng lĩnh vực như kinh doanh dịch vụ, sản xuất, thương mại có những phương hướng kinh doanh phù hợp hơn.
Về phía doanh nghiệp và nhà phân tích: Việc có sử dụng TMBCTC trong phân tích tài chính hay không phụ thuộc rất lớn vào nhìn nhận của doanh nghiệp và nhà phân tích, nếu doanh nghiệp chú trọng đến quá trình phân tích, mở rộng nội dung phân tích tích TMBCTC sẽ được sử dụng tối đa nhất cả việc xác định nguyên nhân sự biến động đến việc phân tích sâu cho riêng một chỉ tiêu nào đó. Và ngược lại nếu doanh nghiệp và nhà phân tích chỉ cần những số liệu phục vụ cho việc báo cáo thì TMBCTC sẽ không phát huy hết tác dụng của mình, quá trình phân tích sẽ không có ý nghĩa. Do đó, cần có cách nhìn nhận đúng đắn hơn về quá trình phân tích, về nội dung phân tích và nguồn dữ liệu trong phân tích.
Kết luận

Thực tế đang cho thấy tầm quan trọng của phân tích tài chính, có thể được xem là vấn đề quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp, và để phát huy đúng tinh thần đó việc sử dụng nguồn số liệu đặc biệt là TMBCTC cần được quan tâm hơn nữa. Thuyết minh không chỉ làm nhiệm vụ là tường thuật lại chi tiết từng chỉ tiêu mà còn là một nguồn dữ liệu quan trọng để doanh nghiệp có thể khai thác thông qua các nội dung mà doanh nghiệp cần phân tích. Nhìn nhận đúng về phân tích, xác định đúng các nội dung cần phân tích sẽ là điều kiện để nguồn dữ liệu trong phân tích được sử dụng tối đa nhất trong đó có Thuyết minh báo cáo tài chính.
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